
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
79/13 Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

17/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SHINEE

3702847402

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, balo, túi xách, ví, bóp da, dây thắt 
lưng, hàng da và giả da khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn giấy, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn máy ảnh, phim 
ảnh và vật liệu ảnh; Bán buôn kính sát tròng, kính mắt, đồng 
hồ, đồ trang sức, sản phẩm kim hoàn, giả kim hoàn; Bán buôn 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, đồ chơi lắp ráp 
mô hình, mô hình bay, mô hình máy bay điều khiển; Bán buôn 
dụng cụ trang điểm, làm móng, làm tóc, các sản phẩm làm 
móng, trang điểm, chăm sóc tóc; Bán buôn đồ dùng nhà bếp; 
Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, sản phẩm 
mỹ thuật; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu

4649(Chính)

2. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ mô tô, xe máy, xe máy điện, xe vượt 
địa hình

4541

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SHINEE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHINEE SERVICE TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy 
móc, thiết bị công nghiệp

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá quý và đá bán quý 

4669

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

10. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

14. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

15. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ (trừ mua bán vàng 
miếng); Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức; Bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ 
tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ); Bán lẻ 
đồng hồ, kính mắt; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh

4799

19. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; Cắt, tỉa 
và cạo râu; Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang 
điểm

9631

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
HỌC SANG

Ấp 4, Xã Bình Lộc, 
Thành phố Long 
khánh, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

1.900.000.000 95,000 271916992

2 PHÙNG 
NHẬT LÀN

79/13 Khu phố Đông 
Tác, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

100.000.000 5,000 281241707

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271916992
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 4, Xã Bình Lộc, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 79/13 Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG HỌC SANG Nam

27/08/1989 Hoa Việt Nam

12/01/2016 Công an Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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